
NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

THÁNG 1 NĂM 2021 

1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm phạm luật có hiệu lực ngày 01/01/2021.  

Khoản 43 Điều 1 Luật nay sửa đổi, bổ sung Điều 139 như sau: 

“ 1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trước khi trình.  

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì 

soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định.  

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

a) Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo Quyết định;  

b) Dự thảo Quyết định; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; bản chụp ý kiến góp ý; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

3. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành quyết định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự 

thảo quyết định;  

b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật; 

c) Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong 

dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành 

chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong 

dự thảo quyết định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

d) Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định; 

đ) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.  

 4. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội 

dung thẩm định quy định tại Khoản 3 Điều này và ý kiến về việc dự thảo Quyết 

định đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân.  

 Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ thẩm định.  

 5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến 

thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Phòng Tư 

pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo quyết định.” 



 Toàn văn Luật: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200451  

 2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp có 

hiệu lực ngày 01/01/2021 

 Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200444  

 3. Luật Thanh niên có hiệu lực ngày 01/01/2021 

 Điều 17 Luật này quy định về chính sách về lao động, việc làm đối với 

thanh niên như sau: 

“1. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao 

động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho 

thanh niên; bảo đảm thanh niên không bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động. 

2. Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh 

niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo phù hợp với từng vùng, miền, gắn với 

từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

3. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về 

việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản 

xuất, kinh doanh.” 

 Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200445  

 4. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2021 

 Điều 19 Luật này quy định những trường hợp không tiến hành hòa giải, 

đối thoại tại tòa án cụ thể như sau: 

 “ 1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.  

 2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc 

trái với đạo đức xã hội.  

 3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lơị, 

nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai 

mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc 

không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì lý do chính đáng.  

 4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực 

hành vi dân sự.  

 5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại.  

 6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo 

quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.  
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 7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”  

 Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200446  

 5. Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021 

 Điều 11 Luật này quy định về chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp, cụ 

thể như sau: 

 “1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 

a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành 

viên hoặc sổ đăng ký cổ đông; 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giấy phép và giấy chứng nhận khác; 

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; 

d) Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Hội đồng thành 

viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh 

nghiệp; 

đ) Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán; 

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của 

tổ chức kiểm toán; 

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm. 

2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này 

tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời 

hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.”  

 Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200447  

 6. Luật Đầu tư có hiệu lực ngày 01/01/2021 

 Điều 6 Luật này quy định các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh bao 

gồm: 

 “1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: 

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này; 

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của 

Luật này; 

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, 

động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ 

tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200446
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d) Kinh doanh mại dâm; 

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; 

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; 

g) Kinh doanh pháo nổ; 

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 

1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất 

dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy 

định của Chính phủ.”  

Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200449  

7. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội có 

hiệu lực ngày 01/01/2021 

Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200453  

8. Bộ luật Lao động có hiệu lực ngày 01/01/2021 

Điều 5 Bộ Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, 

cụ thể như sau: 

“1. Người lao động có các quyền sau đây: 

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học 

nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao 

động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận 

với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo 

đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng 

lương và được hưởng phúc lợi tập thể; 

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, 

tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và 

tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người 

sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử 

dụng lao động; 

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính 

mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

e) Đình công; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200449
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200449
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200453
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200453


g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận 

hợp pháp khác; 

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, 

điều hành, giám sát của người sử dụng lao động; 

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề 

nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh 

lao động.”  

Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=198540  

9. Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy 

định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hiệu 

lực ngày 23/01/2021.  

Đối tượng áp dụng Nghị định này được quy định tại Điều 2, cụ thể như 

sau: 

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế 

độ cử tuyển gồm: 

a) Người dân tộc thiểu số rất ít người. 

b) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân 

tộc thiểu số. 

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại 

học; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường dự bị đại học; Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan thực hiện chế độ cử tuyển.”  

Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=201885  

10. Thông tư số 126/2020/TT-BCA ngày 01/12/2020 của Bộ Công an 

Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng 

Công an nhân dân có hiệu lực ngày 15/01/2021 

“Theo Thông tư này, quy định giải quyết bồi thường trong hoạt động điều 

tra của CAND như sau: 

- Trong mọi trường hợp công dân bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ, tạm giữ, 

tạm giam, bị khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, kê biên tài sản, phong 

tỏa tài khoản trái pháp luật, thì: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198540
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198540
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201885
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201885


Đều phải được phục hồi về danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cũng như 

được bồi thường về vật chất, tinh thần theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước. 

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan 

điều tra; cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra các cơ quan của Công an nhân dân 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định, có hành 

vi tố tụng trái pháp luật, thì: 

Sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.”  

Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=201930  

 11. Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 18/01/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông có hiệu lực ngày 18/01/2021 

Điều 4 Thông tư này quy định về Danh mục các thành phần cơ bản của 

Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông như sau:  

“1. Thiết bị phần cứng bao gồm: 

a) Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 

b) Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; 

c) Loa; 

d) Micro; 

đ) Các thiết bị, vật tư khác. 

2. Phần mềm bao gồm: 

a) Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 

b) Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”  

Toàn văn: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=201783  
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